
  UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:           /BC-STC                             Tây Ninh, ngày        tháng 01 năm 2024 

BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá 12 tháng năm 2023 

và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024 

 

A. Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá 12 tháng năm 

2023 

I. Tình hình chung: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 12 tháng năm 2023 tăng 4,97% so với cùng kỳ 

năm 2022, cụ thể:  

- 9 nhóm tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,73%, đồ uống và thuốc 

lá tăng 1,3%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,46%; Nhà ở, điện nước, chất 

đốt và vật liệu xây dựng tăng 14,38%, Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,99%; 

Giáo dục tăng 0,71%, Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,72%, Hàng hóa và dịch 

vụ khác tăng 5,73%; Thuốc và vật liệu y tế tăng 0,07%. 

- 1 nhóm giảm: giao thông giảm 2,73%; 

- 1 nhóm không đổi: Bưu Chính viễn thông. 

 (Theo số liệu Cục Thống kê) 

II. Diễn biến cụ thể một số mặt hàng chính: 

1. Lương thực:  

Giá bán một số loại lương thực (lúa, gạo) trong 12 tháng năm 2023 tăng 

4% đến 9% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Thực phẩm:  

Giá thực phẩm (thịt heo, giò lụa, tôm rảo, cá chép) trong 12 tháng năm 

2023 có xu hướng giảm dưới 12% so với cùng kỳ năm trước. Các loại thực 

phẩm còn lại (thịt bò, gà, cá lóc) tăng từ 2% đến 6% so với cùng kỳ năm trước. 

 Giá các loại rau, củ, quả (cải xanh, bí xanh) trong 12 tháng năm 2023 có 

xu hướng giảm trong khoảng từ 5% đến 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng cà 

chua trong 12 tháng năm 2023 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng:  

Giá nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng (Dầu ăn, đường, 7 up,.. ) trong 12 

tháng năm 2023 tăng từ 3% đến 11% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Nhóm Vật tư nông nghiệp, chất đốt và vật liệu xây dựng 

a) Nhóm vật tư nông nghiệp: 
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Trong 12 tháng năm 2023,phân NPK tăng 5%, phân đạm ure giảm 33% so 

với cùng kỳ năm trước. Một số loại vác xin (vacxin lở mồm long móng, vacxin 

dịch tả vịt) tăng từ 1% đến 3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong 12 tháng 

năm 2023 Vac-xin tai xanh giảm 6%, thuốc trừ sâu Chess 50WG giảm 1%, 

thuốc trừ cỏ sofit 350 EC 500ml giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm 

vật tư nông nghiệp còn lại có giá không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. 

b) Chất đốt: 

Trong năm 2023, giá gas đun tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể 

tăng 39.500 đồng/ bình. 

Giá xăng trong 12 tháng năm 2023 giảm mạnh so với năm trước, cụ thể 

xăng E5 Ron 92 giảm 11%, xăng Ron 95 giảm 11%, dầu Diezel giảm 14%. 

c) Vật liệu xây dựng: 

Trong năm 2023, giá xi măng tăng 4%, giá cát xây và cát vàng tăng 3% và 

gạch xây tăng 18%, ống nhựa tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; Riêng giá thép 

xây dựng giảm 12%, cát đen đổ nền giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. 

5. Giá vàng và Đô la Mỹ: 

Giá vàng 99,9% (vàng trang sức) và tỷ giá hạch toán đồng Việt Nam với 

đô la Mỹ trong 12 tháng năm 2023 biến động liên tục. So với cùng kỳ năm 

trước, chỉ số giá vàng tăng 7%, Đồng đô la Mỹ tăng 421,92 đồng/USD so với 

cùng kỳ năm trước. 

(Phụ lục kèm theo) 

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý giá 12 tháng năm 2023: 

- Phối hợp sở, ngành: Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng từ 

tháng 1 đến tháng 11 năm 2023. 

- Đã thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường từ tháng 01 đến 

tháng 11 năm 2023, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 

- Đã thực hiện báo cáo tình hình giá thị trường trong và sau tết theo Chỉ 

thị 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, 

điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành: Sở Tài chính, 

Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi 

cục Chăn nuôi thú y, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành Phố khảo sát, kiểm tra tình 

hình dự trữ hàng hóa các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường và một số 

chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng 

thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để đảm bảo bình ổn thi 
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trường nhất là tập trung kiểm soát giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục 

vụ người dân. 

- Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, 

nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất, vật tư y tế phòng 

dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp 

bình ổn giá thị trường phù hợp, tránh trường hợp lợi dụng tình hình Tết Nguyên 

Đán gây mất ổn định thị trường. 

  - Triển khai thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính phủ Lê Minh 

Khái – Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 

05/1/2023 và Thông báo số 118/TB-VPCP  ngày 10/4/2023, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp, tăng cường triển khai công tác điều 

hành giá năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Thực hiện Kế hoạch số 3112/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023, 

Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2585/SCT-QLTM ngày 16 tháng 10 

năm 2023 về việc triển khai và đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị 

trường một số mặt hàng thiết yếu năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công 

Thương đã triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các doanh nghiệp về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung 

cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

- Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Quyết định: Quyết 

định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 quy định giá tiêu thụ nước sinh 

hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 32/2023/QĐ-

UBND ngày 15/11/2023 quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh sách 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuộc đối 

tượng thực hiện kê khai giá đối với các mặt hàng: Vật liệu san lấp, đá, cát xây 

dựng. 

Hiện giá các mặt hàng trong các siêu thị, cửa hàng đăng ký tham gia bán 

hàng bình ổn nên tình hình hàng hóa trên thị trường cơ bản ổn định; nguồn cung 

hàng hóa vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu 

hàng, sốt giá, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá hàng hóa 

bất hợp lý. 

B. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024: 

Thực hiện báo cáo về tình hình giá cả thị trường (tháng, 03 tháng) trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. 
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Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Phối hợp sở, ngành: Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng từ 

tháng tháng 12 năm 2023, tháng 01 và tháng 02 năm 2024. 

Theo dõi diễn biến tình hình thị trường, cung cầu và giá cả thị trường trên 

địa bàn, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, thịt lợn, rau củ 

quả… dịch vụ vận chuyển hành khách, tham quan, lễ hội.. và các mặt hàng thiết 

yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, đề xuất kịp thời xuất cấp 

hàng dự trữ quốc gia theo quy định. 

 Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp, yếu tố 

hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng 

bình ổn giá, kê khai giá thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Đối với doanh nghiệp: hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, 

phân phối, cung ứng hàng hóa ra thị trường. 

Tập trung kiểm soát tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh 

những mặt hàng thiết yếu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm 

hàng, tăng giá quá mức. 

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm bắt tình hình giá cả 

thị trường, kịp thời triển khai các biện pháp bình ổn giá thị trường, đảm bảo đủ 

nguồn hàng cho người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa 

và biến động lớn về giá cả. 

C. Dự báo tình hình giá thị trường trên địa bàn tỉnh 03 tháng đầu 

năm 2024: 

Do tình hình chính trị trên thế giới bất ổn định sẽ tác động trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời nguồn cung lương thực tăng ở một 

quốc gia trên thế giới, đẩy giá lương thực toàn cầu tăng. Tuy nhiên, đời sống 

người dân khó khăn do thất nghiệp, khó xin việc,… nên chi tiêu trong dịp tết 

Giáp Thìn có xu hướng tiết kiệm. Vì vậy, dự báo giá cả thị trường hàng hóa, 

lương thực trong 03 tháng đầu năm sẽ có xu hướng ổn định. 

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá 12 

tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 03 tháng đầu năm 2024 

của Sở Tài chính Tây Ninh./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục Quản lý giá; 

- STC các tỉnh: An Giang; Vĩnh Long;  

  Lâm Đồng; Bình Thuận. 

- Lưu: VT, QLG&CS. 
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